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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  (5 điểm)  

    Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20, bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1: Cá nhân có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ mà cộng đồng giao phó, tuân thủ những quy 

đinh, những nguyên tắc... 

A. Của cuộc sống.     B. Của cộng đồng. 

C. Của đất nước.     D. Của thời đại. 

Câu 2: Thiếu công bằng sẽ dẫn đến hậu quả gì? 

A. Nhìn nhận đúng bản chất của sự vật, hiện tượng. 

B. Xung đột, mâu thuẫn trong các mối quan hệ. 

C. Con người cảm thấy được tôn trọng, tự tin trong cuộc sống. 

D. Sai lầm trong ứng xử, công việc. 

Câu 3: Biểu hiện nào không phải là khách quan, công bằng? 

A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo. 

B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau. 

C. Xử phạt những học sinh vi phạm quy định của nhà trường. 

D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài. 

Câu 4: Giữ gìn xã hội bình yên, dùng thương lượng và đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn không để 

xẩy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang được gọi là ? 

A. Bảo vệ hòa bình.     B. Bảo vệ pháp luật. 

C. Bảo vệ đất nước.     D. Bảo vệ nền dân chủ. 

Câu 5: Trong thôn em xuất hiện các đối tượng lạ đến phát các tờ rơi nói xấu Đảng và nhà nước và cho 

tiền bà con nhân dân để yêu cầu bà con đi biểu tình tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước tình huống đó 

em sẽ làm gì ? 

A. Tuyên truyền bà con làm theo các đối tượng lạ. B. Coi như không biết. 

C. Làm theo các đối tượng lạ.    D. Báo ngay với chính quyền địa phương. 

Câu 6: Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong 

sinh hoạt được gọi là 

A. Cộng đồng.         B. Tập thể. 

C. Dân cư.            D. Làng xóm. 

Câu 7: Tập thể nào dưới đây không phải là cộng đồng? 

A. Nhân dân trong khu dân cư.   B. Người Việt Nam ở nước ngoài. 

C. Tổ học tập.      D. Trường học. 

Câu 8: Hành vi nào dưới đây không thể hiện phẩm chất khách quan, công bằng? 

A. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.  B. Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc lỗi. 

C. Ủng hộ ý kiến sai theo số đông   D. Luôn biết lắng nghe ý kiến của nhân viên. 

Câu 9: Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chiến tranh Việt Nam là? 

A. 30/4/1975.      B. 01/5/1975. 

C. 02/9/1945.      D. 30/4/1954. 

Câu 10: Người sống khách quan, công bằng có những biểu hiện nào sau đây? 

A. Dám phê phán, đấu tranh lại những hành vi thiếu công bằng. 

B. Có cách cư xử không phù hợp với chuẩn mực của xã hội. 

C. Có cách cư xử gây mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội. 

D. Có cái nhìn chủ quan về sự vật, hiện tượng xung quanh. 

Câu 11: Sự sụp đổ của một một quốc gia hoặc một nền văn minh sau một thời gian dài sống trong hòa 

bình, bởi các yếu tố nội tại bị suy thoái chứ không phải do bị tấn công từ bên ngoài được gọi là? 

A. Diễn biến hòa bình.    B. Diễn biến chiến tranh. 

C. Diễn biến cục bộ.     D. Diễn biến nội bộ. 
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Câu 12: Phương châm của Việt Nam trong ngoại giao với các nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối 

tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới phấn đấu vì….. Trong dấu “…” là? 

A. Hòa bình, hợp tác và phát triển.   B. Hòa bình, dân chủ và phát triển. 

C. Hòa bình, hữu nghị và phát triển.   D. Hòa bình, độc lập và phát triển. 

Câu 13: Mục đích của sống có lí tưởng là gì? 

A. Tăng cường sức khỏe, kĩ năng sống.  B. Được xã hội công nhận, tôn trọng. 

C. Đóng góp cho lợi ích cộng đồng, quốc gia. D. Giúp bản thân giàu có và khá giả hơn. 

Câu 14: Điền vào chỗ chấm: “Truyền thống khoan dung được thể hiện qua cách ... của con người trong 

các mối quan hệ xã hội.” 

A. ứng xử      B. nói chuyện 

C. hành động      D. tâm tư. 

Câu 15: Người biết tha thứ cho chính mình và người khác là biểu hiện của: 

A. giản dị      B. trung thực 

C. khoan dung      D. khiêm tốn. 

Câu 16: Những ai có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng? 

A. Chỉ người từ 18 tuổi trở lên.   B. Tất cả những ai có nhu cầu tham gia 

C. Chỉ dành cho người có chức quyền trong xã hội D. Chỉ dành cho những người có kinh tế ổn định. 

Câu 17: Biểu hiện của khách quan là gì? 

A. Nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực B. Nhìn nhận sự vật một cách phiến diện.  

C. Nhìn nhận sự vật một cách chính xác  D. Nhìn nhận hiện tượng một cách công bằng. 

Câu 18: Đối xử bình đẳng, không thiên vị là biểu hiện của cái gì? 

A. Khách quan     B. Công bằng 

C. Trung thực      D. Phân biệt. 

Câu 19: Trái nghĩa với hòa bình là gì? 

A. Chiến tranh vũ trang    B. Cô lập 

C. Xung đột      D. Biểu tình. 

Câu 20: Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì? 

A. Cùng giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu B. chuyển từ đối đầu sang đối thoại 

C. Đẩy lùi chiến tranh vũ khí hạt nhân   D. Hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế. 

PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai ( 2 điểm) 

    Học sinh trả lời câu hỏi 1, 2 bằng cách lựa chọn đúng/ sai đối với mỗi phương án a), b), c), d). 

Câu 1: Trong lúc chờ tính tiền tại siêu thị, khi mọi người đang xếp hàng thì anh B lại cố tình chen lấn để 

vượt lên đầu hàng và đề nghị thu ngân thanh toán trước cho mình. Nếu em là một trong những người xếp 

hàng ở đấy, em sẽ xử lí như thế nào? 

a) Xông vào đánh anh B vì hành vi thiếu lễ phép đó. 

b) Mặc kệ anh B, dù gì cũng có người lên tiếng chống lại hành động đó của anh. 

c) Nhẹ nhàng nhắc nhở anh B nên tuân theo quy định xếp hàng, vì có rất nhiều người đang phải đợi. 

d) Gọi bảo vệ khu vực và công an tới xử lí hành động gây rối của anh. 

Câu 2: Vì sao cần phải giáo dục cho học sinh về việc phải sống khách quan, công bằng? 

a) Vì học sinh còn nhỏ giáo dục sẽ dễ dàng và tiếp nhận hơn. 

b) Vì học sinh là thế hệ tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng tương lai 

đất nước. 

c) Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ. 

d) Vì học sinh thể hiện tinh thần tập thể, tính kỉ luật, hợp tác dễ dàng hơn người lớn. 

PHẦN III: Tự luận ( 3 điểm ) Cho tình huống: 

     H được làm trọng tài trong trận bóng đá giữa hai lớp 9A và 9B. Vì chơi thân với đội trưởng của đội 

bóng lớp 9A nên H bỏ qua lỗi việt vị của đội này, dẫn tới bàn thua cho đội bóng lớp 9B. Thấy vậy, một số 

bạn của đội bóng lớp 9B đã rời sân khi trận đấu chưa kết thúc. 

Câu hỏi:  

a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn H? 

b. Theo em, bạn H cần làm gì để bảm bảo tính khách quan và công bằng? 

c. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? 

   

                                               Ghi chú: Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra.  


